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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần:
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã học phần: GRPR423351
2. Tên Tiếng Anh: 
Pre-Graduation Practice
3. Số tín chỉ:  

2
4. Phân bố thời gian: 2(0/2/4) 

5. Các giảng viên phụ trách học phần: 


1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thành Hậu
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 
2.1/ ThS. Nguyễn Ngọc Châu 

2.2/ ThS. Tạ Vũ Thục Oanh
2.3/ ThS. Lê Quang Lâm Thúy

2.4/ ThS. Nguyễn Thị Thúy

6. Điều kiện tham gia học tập học phần:



Môn học trước: 
- Công nghệ sản xuất (GMTE231451)

- Chuẩn bị sản xuất (PRAP331551)

Môn học tiên quyết: Không

Dụng cụ học tập: Không
7. Mô tả tóm tắt học phần:


Môn học giúp cho sinh viên ứng dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế sản xuất. Sinh viên sẽ thực tập tại các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực may mặc và được tham gia trực tiếp vào các công đoạn sản xuất của một mã hàng công nghiệp bắt đầu từ khâu chuẩn bị sản xuất cho đến hoàn tất sản phẩm.
 8. Chuẩn đầu ra của học phần:


 
Kiến thức:
8.1/ Biết quá trình hình thành và phát triển cũng như các hoạt động chính của doanh nghiệp;

8.2/ Hiểu được qui trình sản xuất công nghiệp hàng may mặc; 
8.3/ Biết phân tích và lựa chọn các phương pháp tổ chức thực hiện quá trình sản xuất của doanh nghiệp;
8.4/ Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất; 

8.5/ Thực hiện và giám sát quá trình triển khai sản xuất cho một sản phẩm cụ thể; 
8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;  

Kỹ năng:

8.7/ Phân tích và quản lý được các công đoạn của quá trình sản xuất hàng công nghiệp may mặc;

8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

8.9/ Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;

8.10/
Biết nghiên cứu các công đoạn sản xuất và đề xuất những phương án cải tiến trong quá trình sản xuất;
8.11/
Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả.
Thái độ nghề nghiệp:

8.12/
Thực hiện trách nhiệm công dân một cách có ý thức, luôn có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

8.13/
Hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, có ý thức kỷ luật, tinh thần cầu tiến và nghiêm chỉnh chấp hành các nội qui tại các doanh nghiệp; 
8.14/
Tìm kiếm cập nhật các thông tin mới trong các lĩnh vực sản xuất, chủ động nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng được các công nghệ mới vào quá trình sản xuất công nghiệp.

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ chỉ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi:

- Tham gia thực tập: tối thiểu 80% số buổi thực tập tại các doanh nghiệp;

- Bài tập: hoàn thành 100% các bài báo cáo do giáo viên giao.
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 
[1]. Trần Thanh Hương – Giáo trình Công nghệ  sản xuất – Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh – 2012;

[2]. Trần Thanh Hương - Giáo trình Chuẩn bị sản xuất – Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh – 2012;

- Sách (TLTK) tham khảo: 
[3]. Nguyễn Ngọc Châu – Giáo trình Thiết kế trang phục nam cơ bản – Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh – 2012;

[4]. Nguyễn Thành Hậu – Giáo trình Thiết kế trang phục nam nâng cao – Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh – 2012;

[5]. Phùng Thị Bích Dung - Giáo trình Thiết kế trang phục nữ cơ bản – Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh – 2012;
[6]. Phùng Thị Bích Dung - Giáo trình Thiết kế trang phục nữ nâng cao – Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh – 2012;

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:

- Đánh giá quá trình:
30% 
trong đó:


+ Tham gia thực tập:

10%



+ Báo cáo:


20%

- Thi cuối học kỳ:    
70%  trong đó:

+ Hoàn chỉnh bài báo cáo:
50%

+ Đánh giá doanh nghiệp: 
20%

12. Thang điểm: 10
13. Kế hoạch thực hiện:
	Buổi thứ 1: 
Chương 1: Tìm hiểu về doanh nghiệp (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.1/ Biết quá trình hình thành và phát triển cũng như các hoạt động chính của doanh nghiệp;
8.12/ Thực hiện trách nhiệm công dân một cách có ý thức, luôn có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;


	Nội Dung GD trên lớp:
· Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp;
· Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Tìm hiểu về các sản phẩm và thị trường chủ yếu của doanh nghiệp;
· Thu thập và xử lý các số liệu liên quan về cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp hoặc trên Internet.
	8.1/ Biết quá trình hình thành và phát triển cũng như các hoạt động chính của doanh nghiệp;

8.13/ Hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, có ý thức kỷ luật, tinh thần cầu tiến và nghiêm chỉnh chấp hành các nội qui tại các doanh nghiệp;


	Buổi thứ 2: 
Chương 2: Chuẩn bị sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.2/ Hiểu được qui trình sản xuất công nghiệp hàng may mặc;
8.3/ Biết phân tích và lựa chọn các phương pháp tổ chức thực hiện quá trình sản xuất của doanh nghiệp;
8.13/ Hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, có ý thức kỷ luật, tinh thần cầu tiến và nghiêm chỉnh chấp hành các nội qui tại các doanh nghiệp;

	Nội Dung GD trên lớp:
· Tìm hiểu sơ đồ tổ chức sản xuất về công đoạn chuẩn bị sản xuất và công đoạn sản xuất tại doanh nghiệp; 
· Liên hệ với cán bộ phụ trách từng công đoạn để tìm hiểu và thu thập thông tin.
Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Nghiên cứu thêm về sơ đồ tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp;

· So sánh với với kiến thức lý thuyết đã có.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất.
	8.3/ Biết phân tích và lựa chọn các phương pháp tổ chức thực hiện quá trình sản xuất của doanh nghiệp;

8.14/ Tìm kiếm cập nhật các thông tin mới trong các lĩnh vực sản xuất, chủ động nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng được các công nghệ mới vào quá trình sản xuất công nghiệp;


	Buổi thứ 3: 
Chương 2: Chuẩn bị sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.2/ Hiểu được qui trình sản xuất công nghiệp hàng may mặc; 

8.3/ Biết phân tích và lựa chọn các phương pháp tổ chức thực hiện quá trình sản xuất của doanh nghiệp;
8.4/ Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất;

	Nội Dung GD trên lớp:

· Tìm hiểu công tác tổ chức và quản lý tại kho nguyên phụ liệu: sơ đồ tổ chức, cách thức sắp xếp và quản lý kho…
· Tìm hiểu những kinh nghiệm về công tác tổ chức thực tế tại doanh nghiệp.
Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Phân tích các thông tin thu thập về công tác tổ chức và quản lý kho tại doanh nghiệp;

· Tổng hợp các thông tin thuộc về kinh ngiệm thực tế.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất.
	8.7/ Phân tích và quản lý được các công đoạn của quá trình sản xuất hàng công nghiệp may mặc;

8.9/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;


	Buổi thứ 4: 
Chương 2: Chuẩn bị sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.4/ Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất; 

8.5/ Thực hiện và giám sát quá trình triển khai sản xuất cho một sản phẩm cụ thể;

8.7/ Phân tích và quản lý được các công đoạn của quá trình sản xuất hàng công nghiệp may mặc;



	Nội Dung GD trên lớp:

· Chuẩn bị về vật liệu: công tác chuẩn bị nguyên liệu, công tác chuẩn bị phụ liệu;
· Tìm hiểu những kinh nghiệm về phương pháp kiểm tra và xử lý vật liệu.
Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Phân tích các thông tin thu thập về công tác chuẩn bị vật liệu tại doanh nghiệp;
· Tổng hợp các thông tin phù hợp với nội dung thực tập để xử lý.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất.
	8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

8.9/ Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;


	Buổi thứ 5: 
Chương 2: Chuẩn bị sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.4/ 
Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất; 

8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

8.10/ Biết nghiên cứu các công đoạn sản xuất và đề xuất những phương án cải tiến trong quá trình sản xuất;



	Nội Dung GD trên lớp:

· Tìm hiểu công tác tổ chức và quản lý trong công đoạn thiết kế tại doanh nghiệp;
· Chuẩn bị về thiết kế mẫu: nghiên cứu, thiết kế và chế thử;

· Những kinh nghiệm về phương pháp thiết kế mẫu cho các mã hàng khác nhau.

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Phân tích các thông tin thu thập về công tác chế thử mẫu tại doanh nghiệp;

· So sánh những phương pháp thiết kế trong thực tế với lý thuyết cơ bản;
· Thực hiện thiết kế các chi tiết cho mã hàng đang khảo sát.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất;
· Các tài liệu về thiết kế [3],[4],[5],[6] tại mục 10.
	8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.9/ Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;


	Buổi thứ 6: 
Chương 2: Chuẩn bị sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.4/ 
Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất; 

8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

8.10/ Biết nghiên cứu các công đoạn sản xuất và đề xuất những phương án cải tiến trong quá trình sản xuất;



	Nội Dung GD trên lớp:

· Tìm hiểu công tác nhảy mẫu cho mã hàng đang thực hiện khảo sát;

· Học hỏi những kinh nghiệm thực tế về phương pháp nhảy mẫu cho các mã hàng khác nhau.

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Phân tích các thông tin thu thập về các phương pháp nhảy mẫu tại doanh nghiệp;

· Thực hiện nhảy mẫu cho các chi tiết của mã hàng đang khảo sát. 

· So sánh giữa thực tế với lý thuyết cơ bản để rút ra những kinh nghiệm cần thiết.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất.
	8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.9/ Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;


	Buổi thứ 7: 
Chương 2: Chuẩn bị sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.4/ 
Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất; 

8.5/ Thực hiện và giám sát quá trình triển khai sản xuất cho một sản phẩm cụ thể;
8.10/ Biết nghiên cứu các công đoạn sản xuất và đề xuất những phương án cải tiến trong quá trình sản xuất;



	Nội Dung GD trên lớp:

· Tìm hiểu công tác thiết kế bộ mẫu cho các size trung gian của mã hàng;

· Phương pháp giác sơ đồ định mức và sơ đồ sản xuất.

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Phân tích các thông tin thu thập về phương pháp giác các loại sơ đồ khác nhau trong sản xuất;

· So sánh giữa thực tế với lý thuyết cơ bản để rút ra những kinh nghiệm cần thiết.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất.
	8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.9/ Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;


	Buổi thứ 8: 
Chương 2: Chuẩn bị sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.3/ Biết phân tích và lựa chọn các phương pháp tổ chức thực hiện quá trình sản xuất của doanh nghiệp; 

8.6/
Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

8.10/ Biết nghiên cứu các công đoạn sản xuất và đề xuất những phương án cải tiến trong quá trình sản xuất;

	Nội Dung GD trên lớp:

· Cơ cấu tổ chức trong công đoạn chuẩn bị về công nghệ tại doanh nghiệp;

· Phương pháp tính định mức nguyên phụ liệu và định mức thời gian.

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Phân tích các thông tin thu thập về phương pháp giác các loại sơ đồ khác nhau trong sản xuất;

· Tìm hiểu các loại định mức trong sản xuất đang có tại doanh nghiệp;
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất.
	8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.9/ Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;

8.11/ Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả;


	Buổi thứ 9: 
Chương 2: Chuẩn bị sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.3/ Biết phân tích và lựa chọn các phương pháp tổ chức thực hiện quá trình sản xuất của doanh nghiệp; 

8.4/ Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất;

8.10/ Biết nghiên cứu các công đoạn sản xuất và đề xuất những phương án cải tiến trong quá trình sản xuất;

	Nội Dung GD trên lớp:

· Các dạng tài liệu kỹ thuật trong sản xuất;

· Tìm hiểu cách xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật trong thực tế cho mã hàng đang thực hiện.

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Tổng hợp các loại tài liệu kỹ thuật liên quan đến mã hàng đang thực hiện;

· Rút ra các kinh nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho mã hàng trong thực tế;

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất.
	8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.11/ Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả;


	Buổi thứ 10: 
Chương 2: Chuẩn bị sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.3/ Biết phân tích và lựa chọn các phương pháp tổ chức thực hiện quá trình sản xuất của doanh nghiệp; 

8.4/ Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất;

8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.10/
Biết nghiên cứu các công đoạn sản xuất và đề xuất những phương án cải tiến trong quá trình sản xuất

	Nội Dung GD trên lớp:

· Khảo sát các loại dây chuyền tại doanh nghiệp;

· Tìm hiểu phương pháp thiết kế chuyền đang được áp dụng tại doanh nghiệp.
Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Tổng hợp các loại tài liệu hỗ trợ quá trình thiết kế chuyền sản xuất;

· So sánh giữa kinh nghiệm thực tế và lý thuyết cơ bản về phương pháp thiết kế dây chuyền sản xuất.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Chuẩn bị sản xuất.
	8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

8.9/ Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;


	Buổi thứ 11: 
Chương 3: Triển khai sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.5/ Thực hiện và giám sát quá trình triển khai sản xuất cho một sản phẩm cụ thể; 

8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

	Nội Dung GD trên lớp:

· Cách thức tổ chức và quản lý công đoạn cắt tại doanh nghiệp;

· Khảo sát các loại thiết bị và công nghệ hỗ phục vụ quá trình cắt;

· Tìm hiểu các phương pháp trải cắt nguyên phụ liệu.

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Tổng hợp các loại tài liệu hỗ trợ quá trình trải cắt nguyên phụ liệu;

· Thống kê những kinh nghiệm xử lý vật liệu trong quá trình trải cắt.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất.
	8.4/ Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất;

8.10/ Biết nghiên cứu các công đoạn sản xuất và đề xuất những phương án cải tiến trong quá trình sản xuất;

8.11/ Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả;


	Buổi thứ 12: 
Chương 3: Triển khai sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.4/ Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất;

8.5/ Thực hiện và giám sát quá trình triển khai sản xuất cho một sản phẩm cụ thể; 

8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

	Nội Dung GD trên lớp:

· Tìm hiểu qui trình cắt nguyên phụ liệu;

· Khảo sát quá trình thực hiện các công đoạn: cắt, đánh số, ủi ép, bóc tập - phối kiện;

· Kinh nghiệm xử lý các tình huống sai hỏng trong công đoạn cắt;

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Tổng hợp các loại tài liệu hỗ trợ quá trình trải cắt nguyên phụ liệu;

· Rút ra những kinh nghiệm thống kê nguyên phụ liệu và bán thành phẩm sau cắt trong thực tế.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất.
	8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.10/ Biết nghiên cứu các công đoạn sản xuất và đề xuất những phương án cải tiến trong quá trình sản xuất;

8.11/ Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả;


	Buổi thứ 13: 
Chương 3: Triển khai sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.4/ Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất;

8.5/ Thực hiện và giám sát quá trình triển khai sản xuất cho một sản phẩm cụ thể; 

8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

8.11/
Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả; 

	Nội Dung GD trên lớp:

· Tìm hiểu các công đoạn may sản phẩm;

· Khảo sát phương pháp triển khai các loại dây chuyền trong sản xuất;

· Kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phân công lao động trên chuyền;

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Tổng hợp các loại tài liệu hỗ trợ quá trình triển khai các loại dây chuyền trong sản xuất;

· Rút ra những kinh nghiệm thực tế về công tác phân công lao động trên chuyền.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất.
	8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.9/
Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;
8.11/ Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả;


	Buổi thứ 14: 
Chương 3: Triển khai sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.4/ Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất;

8.5/ Thực hiện và giám sát quá trình triển khai sản xuất cho một sản phẩm cụ thể; 

8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

8.11/
Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả; 

	Nội Dung GD trên lớp:

· Khảo sát qui trình thực hiện các công đoạn may sản phẩm;

· Kinh nghiệm xử lý các tình huống sai hỏng trong quá trình sản xuất tại chuyền;

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn thực hiện các qui trình may sản phẩm;

· Rút ra những kinh nghiệm thực tế về việc xử lý các tình huống sai hỏng trên chuyền.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất.
	8.7/ 
Phân tích và quản lý được các công đoạn của quá trình sản xuất hàng công nghiệp may mặc;

8.9/
Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;

8.11/ Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả;


	Buổi thứ 15: 
Chương 3: Triển khai sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.4/ Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất;

8.5/ Thực hiện và giám sát quá trình triển khai sản xuất cho một sản phẩm cụ thể; 

8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

8.11/
Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả; 

	Nội Dung GD trên lớp:

· Khảo sát qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình lắp ráp sản phẩm;

· Kinh nghiệm xử lý các tình huống về chất lượng sản phẩm trên chuyền;

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Tổng hợp các kinh nghiệm về việc giải quyết các tình huống liên quan đến chất lượng sản phẩm trên chuyền.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất.
	8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.9/
Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;

8.11/ Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả;


	Buổi thứ 16: 
Chương 3: Triển khai sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.4/ Phát hiện và giải quyết được các tình huống kỹ thuật trong thực tế sản xuất;

8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

8.9/
Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;

	Nội Dung GD trên lớp:

· Tìm hiểu qui trình thực các công đoạn hoàn tất sản phẩm;

· Khảo sát phương pháp triển khai các công đoạn trong qui trình;

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Tổng hợp các loại tài liệu hỗ trợ quá trình triển khai các công đoạn hoàn tất sản phẩm;

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất.
	8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.11/ Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả;


	Buổi thứ 17: 
Chương 3: Triển khai sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.5/
Thực hiện và giám sát quá trình triển khai sản xuất cho một sản phẩm cụ thể;
8.8/ Kiểm tra được sự phù hợp của các công đoạn trong qui trình sản xuất cho các sản phẩm khác nhau;

8.9/
Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;

	Nội Dung GD trên lớp:

· Kiểm tra qui trình thực hiện trong các công đoạn hoàn tất; 

· Kinh nghiệm xử lý các tình huống sai hỏng trong các công đoạn hoàn tất sản phẩm;

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Tổng hợp các kinh nghiệm về việc giải quyết các tình huống liên quan đến công đoạn hoàn tất sản phẩm;

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất.
	8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.11/ Liên hệ được các vấn đề cơ bản giữa lý thuyết với thực tiễn để tổ chức và quản lý quá trình sản xuất đạt hiệu quả;


	Buổi thứ 18: 
Chương 3: Triển khai sản xuất (0,10,20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD trên lớp: (10)
	8.5/
Thực hiện và giám sát quá trình triển khai sản xuất cho một sản phẩm cụ thể; 

8.6/
Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.9/
Đánh giá và tổng hợp được các kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất thực tế so với cơ sở lý thuyết đã học;

	Nội Dung GD trên lớp:

· Khảo sát các phương án cải tiến và nâng cao năng suất mà doanh nghiệp đang triển khai; 

· Nghiên cứu qui trình thực các công đoạn cải tiến;

Tóm tắt các PPGD:

· Phỏng vấn;

· Quan sát;

· Thống kê;

· Thảo luận nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Tổng hợp các kinh nghiệm thực hiện trong các phương án cải tiến tại doanh nghiệp;

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
· Tài liệu tự sưu tầm tại các doanh nghiệp;

· Tài liệu Trần Thanh Hương – Công nghệ sản xuất.
	8.6/ Nhận biết được các vấn đề bất hợp lý trong qui trình sản xuất để có biện pháp cải tiến phù hợp;

8.10/
Biết nghiên cứu các công đoạn sản xuất và đề xuất những phương án cải tiến trong quá trình sản xuất;

8.14/
Tìm kiếm cập nhật các thông tin mới trong các lĩnh vực sản xuất, chủ động nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng được các công nghệ mới vào quá trình sản xuất công nghiệp.


14. Đạo đức khoa học: 

Trong quá trình học tập nghiên cứu Sinh viên tuyệt đối phải nghiêm túc trong quá trình tìm kiếm và ứng dụng kiến thức vào các lĩnh vực chuyên môn mà học phần yêu cầu. Cụ thể như sau:

- Khi tham gia nghiên cứu một vấn đề khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, Sinh viên không được phép thay đổi dữ liệu cho phù hợp với giả thuyết hoặc nêu các trích dẫn thiếu thuyết phục;
- Các bài báo cáo không trung thực và bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc sao chép từ các tác giả khác sẽ bị trừ 100% điểm quá trình của học phần; trường hợp nghiêm trọng hơn nếu cho nhiều người cùng sao chép sẽ bị cấm thi cuối kỳ của học phần (cấm thi cả người cho chép và người sử dụng bài chép);


- Sinh viên không hoàn thành 01 trong các nhiệm vụ tại mục 9, sẽ bị cấm thi cuối kỳ của phần;

- Trường hợp bài báo cáo cuối kỳ có dấu hiệu chép bài lẫn nhau sẽ bị trừ 50% số điểm của bài thi (cả người cho chép và người sử dụng bài chép).
15. Ngày phê duyệt: …../……/………
16. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Người biên soạn


ThS Vũ Minh Hạnh
ThS Nguyễn Ngọc Châu
ThS Nguyễn Thành Hậu

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: …../……/………

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: …../……/………

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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